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1 0466171044 Nguyễn Tấn Liêm 03/10/99 V V V V V V V V V V V 0 9 5 6.3 0 2.5

2 0466181005 Hồ Văn Chí Bảo 24/05/1997 X x x x x X x V V X V 5 8 8 8.0 8 7.7

3 0466181006 Nguyễn Phú Biên 30/12/2000 X x x x x X x X X X X 9 10 9 9.3 8 8.6

4 0466181010 Đào Khánh Duy 30/06/2000 X X X x X X x V V X X 7 10 7 8.0 4 5.9

5 0466181011 Nguyễn Duy 13/03/2000 X X X X x X X X X X X 10 9 10 9.7 7 8.4

6 0466181014 Hà Quốc Dũng 25/11/2000 X X X X X X X X X X T 9 10 8 8.7 6 7.4

7 0466181017 Hà Nhật Tấn Đạt 07/07/2000 X X x x x X X X X X X 9 10 7 8.0 4 6.1

8 0466181018 Trần Tiến Được 09/03/2000 V V x x V V V V X X X 0 0 6 4.0 6 4.6

9 0466181021 Lê Nhật Hào 06/01/2000 X V X V V V V V V V V 0 6 5 5.3 3 3.6

10 0466181022 Lượng Ngọc Hải 22/08/2000 X X x X X X X X X X X 9 9 9 9.0 9 9.0

11 0466181023 Nguyễn Phúc Hậu 09/03/2000 X X X X X X X X X V X 10 9 10 9.7 8 8.9

12 0466181026 Trần Trung Hiếu 30/10/2000 x x x x V X X X X V X 7 9 8 8.3 6 7.0

13 0466181027 Đỗ Tấn Hợp 08/09/2000 X X x x x X X X X X X 9 9 8 8.3 7 7.7

14 0466181036 Võ Gia Khiêm 28/09/2000 X X X X x X X X X X X 9 8 8 8.0 7 7.6

15 0466181038 Đỗ Quang Linh 26/12/2000 X X X X X X X X X X T 9 10 9 9.3 8 8.6

16 0466181040 Nguyễn Thành Long 12/04/2000 X X X X X X X X X X X 9 9 7 7.7 5 6.5

17 0466181041 Nguyễn Nhật Minh 11/04/2000 X V X x x V V X X V X 5 8 6 6.7 3 4.7

18 0466181042 Trần Chí Minh 10/08/2000 X X X X X X X X V V V 5 9 5 6.3 0 3.0

19 0466181043 Nguyễn Thanh Nhã 11/04/2000 X X V V V V V V X X X 0 0 6 4.0 6 4.6

20 0466181046 Nguyễn Minh Nhật 05/07/2000 X X X X X X X X X X X 9 10 9 9.3 7 8.1

21 0466181048 Huỳnh Tấn Phát 10/10/2000 X X x X X X X X V X X 8 10 8 8.7 6 7.3

22 0466181050 Phạm Lê Tấn Phát 05/10/2000 V V V V V X V V V V V 0 7 4 5.0 0 2.0

23 0466181054 Nguyễn Thiện Phú 04/10/2000 V X X X X X V V X X T 5 9 8 8.3 7 7.3

24 0466181056 Nguyễn Thanh Phương 07/07/1999 X X x x x X x x X X X 10 8 9 8.7 6 7.5

25 0466181059 Đoàn Đức Tài 08/11/2000 X X X X X X X X X X X 9 10 7 8.0 3 5.6

26 0466181061 Khiếu Minh Linh Tâm 12/05/2000 V V V V V V V V V V V 0 0 0 0.0 0 0.0

27 0466181063 Phan Đặng Thiên Tân 11/08/2000 X V X x X x V X X X 7 9 7 7.7 5 6.3

28 0466181066 Nguyễn Tấn Thành 05/11/1999 V X x x X X V V X V X 0 8 8 8.0 7 6.7

29 0466181067 Nguyễn Văn Thắng 27/06/2000 x x x x x V x x X X X 9 5 6 5.7 3 4.7

30 0466181068 Phan Quốc Thắng 05/09/2000 x X x x X X x x X X X 9 7 7 7.0 6 6.7

31 0466181072 Đặng Trung Tín 15/09/1999 x x x x x X x x X X X 9 10 10 10.0 10 9.9

32 0466181073 Thái Ngọc Tình 12/08/2000 x x x x x X x x X X X 9 8 9 8.7 9 8.9

33 0466181074 Nguyễn Hữu Toàn 10/11/2000 X X X X X X X X X X X 9 9 9 9.0 8 8.5

34 0466181075 Phạm Thanh Trà 04/11/2000 X X X X X X x X V X X 8 10 9 9.3 7 8.0

35 0466181076 Đặng Văn Trân 15/02/1997 X X x x x X x x X X X 9 9 9 9.0 9 9.0

36 0466181078 Đỗ Quang Trường 16/08/2000 V V V x V X x x V V X 0 5 5 5.0 5 4.5

37 0466181079 Lê Nguyễn Nhật Trường 01/01/2000 X X x X X X X X X X X 9 9 8 8.3 7 7.7

38 0466181080 Trương Quang Trường 01/03/2000 X V x x V X V X X V X 0 9 9 9.0 8 7.6

39 0466181083 Nguyễn Minh Tuấn 21/10/2000 X X X X X X X X X X X 9 10 10 10.0 9 9.4

40 0466181084 Nguyễn Xuân Phương Tùng 21/06/2000 X X X x V X x X V X X 7 8 6 6.7 4 5.4

41 0466181085 Nguyễn Minh Tú 07/01/1999 X X x x x X x x X X X 9 9 9 9.0 9 9.0

42 0466181086 Lê Minh Vân 27/04/2000 X V V x V X X x V X X 0 10 9 9.3 8 7.7

43 0466181089 Đoàn Thanh Vũ 15/01/2000 X X X X X X X X X X T 9 7 7 7.0 7 7.2

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
         BỘ MÔN KINH TẾ

SỔ TAY GIÁO VIÊN MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
LỚP CĐN ĐCN 18A - HK2 - NĂM HỌC 2019 - 2020

Sinh viên khiếu nại điểm liên hệ giảng viên theo số 0979 076 267 (nhắn tin Zalo) đến hết sáng thứ 3 ngày 28/07/2020 
Thời gian khiếu nại bài thi sáng thứ 3 ngày 28/07/2020 tại F5.5 . 

Lịch thi lại (7h00 chủ nhật ngày 09/08/2020 tuần 49). Xem phòng thi và giờ thi tại F5.5. 
Lưu ý: Sinh viên chủ động đóng tiền thi lại tại phòng tài chính kế toán trước thứ 5 ngày 06/08/2020.
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44 0466181090 Ngô Văn Vũ 13/02/2000 V V V V V V V V V V V 0 0 0 0.0 0 0.0

45 0466181091 Lâm Đình Thịnh Vượng 03/02/1999 x X x x x X x x X X X 9 9 8 8.3 7 7.7

46 0466161015 Lê Trần Thương Đạt 17/12/97 X X X x X X V V V V V 0 10 5 6.7 0 2.7
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NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

Người lập
TP. HCM ngày 15 tháng 07 năm 2020


